
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH CÀ MAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:              /TTr-UBND Cà Mau, ngày         tháng        năm 2026
               

TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi 

giải thưởng, bồi dưỡng đối với hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực 
văn hóa nghệ thuật và thể thao phong trào trên địa bàn tỉnh Cà Mau

   Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban 
nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị quyết của HĐND 
tỉnh Quy định mức chi giải thưởng, bồi dưỡng đối với hội thi, hội diễn, liên hoan 
trào thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và thể thao trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể 
như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
1.1. Cơ sở chính trị
Căn cứ Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ 

Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24 tháng 
02 năm 2026 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị 
về phát triển văn hóa Việt Nam và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về 
xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã xác định “Văn hóa là nền 
tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn 
hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”; yêu cầu tăng đầu tư, 
hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, 
văn nghệ sĩ, nghệ nhân theo Kết luận số 156-KL/TW ngày 21 tháng 5 năm 2025 
của Bộ Chính trị.

Căn cứ Kế hoạch số 336-KH/TU ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 156-KL/TW, ngày 21 tháng 5 năm 
2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09 
tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và 
phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 
nước và Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa 
XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. 
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1.2. Cơ sở pháp lý
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 26/2018/QH15;
Căn cứ tại Điều 21, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 quy 

định về Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, tại điểm c) khoản 1 
quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết để quy định: “Biện 
pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương”.

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Quy định mức chi giải thưởng, bồi dưỡng đối với 
hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao phong trào 
trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 13 tháng 02 năm 2026 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về việc xây dựng văn bản thay thế các văn bản quy phạm pháp 
luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu ban hành trước ngày 01 
tháng 7 năm 2025.

2. Cơ sở thực tiễn
Trong những năm qua, kinh tế - xã hội của hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu 

(cũ) phát triển ổn định, đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao. Việc tổ chức 
các hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa, nghệ thuật không chỉ nhằm phục vụ nhiệm 
vụ chính trị, phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước mà còn đáp ứng nhu cầu giao lưu, học hỏi, sáng tạo 
và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân; qua đó phát hiện, bồi dưỡng tài năng, thúc 
đẩy phong trào sáng tạo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. 

Trước khi hợp nhất, cả hai tỉnh đều quan tâm ban hành nghị quyết liên quan 
đến chế độ chi cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phong trào. Cụ thể 
HĐND tỉnh Cà Mau ban hành Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 
năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Quy định mức chi giải thưởng, bồi 
dưỡng đối với hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể 
thao phong trào trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ngày 12 tháng 6 năm 2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 
về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, theo đó hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu (cũ) 
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được hợp nhất thành tỉnh Cà Mau (mới). Trong bối cảnh đó, việc ban hành một nghị 
quyết thống nhất quy định mức chi giải thưởng, bồi dưỡng đối với các hội thi, hội 
diễn, liên hoan văn hóa, nghệ thuật, thể thao phong trào trên địa bàn tỉnh là cần 
thiết nhằm bảo đảm quản lý chặt chẽ, công bằng, thống nhất; tạo động lực cho các 
nghệ sĩ, nghệ nhân và quần chúng tham gia sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và phát 
triển thể thao tại địa phương; đồng thời làm căn cứ lập dự toán, quản lý và quyết 
toán kinh phí đúng quy định. 

Từ thực tiễn trên, việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Cà Mau (mới) 
quy định mức chi giải thưởng, bồi dưỡng đối với hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc 
lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao phong trào trên địa bàn tỉnh Cà Mau là 
cần thiết và phù hợp với các quy định hiện hành. 

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO 
NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích ban hành Nghị quyết
Quy định mức chi giải thưởng, bồi dưỡng đối với hội thi, hội diễn, liên hoan 

thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và thể thao trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhằm khắc 
phục bất cập thực tiễn, bảo đảm công bằng, thống nhất; làm căn cứ lập, quản lý và 
quyết toán kinh phí. Nghị quyết thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với văn hóa, 
nghệ thuật, thể thao; đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của Nhân dân; 
thu hẹp khoảng cách vùng, miền; tôn vinh, động viên tập thể, cá nhân, phát hiện và 
bồi dưỡng tài năng, nâng cao chất lượng phong trào. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
Cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính 
trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24 tháng 02 
năm 2026 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị 
về phát triển văn hóa Việt Nam. 

Việc ban hành Nghị quyết bảo đảm đúng quy định pháp luật; kịp thời; xác 
định rõ phạm vi và đối tượng áp dụng; thống nhất chính sách, tạo hiệu ứng tích 
cực từ việc sắp xếp đơn vị hành chính.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, nghiên 

cứu Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Cà Mau (cũ); đối chiếu với một số tỉnh, thành phố đã ban hành Nghị 
quyết để đề xuất mức chi đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất. 

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 13 tháng 02 năm 2026 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về việc xây dựng văn bản thay thế các văn bản quy phạm pháp 
luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu ban hành trước ngày 01 
tháng 7 năm 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng hồ sơ Nghị quyết Hội đồng 
nhân dân tỉnh Quy định mức chi giải thưởng, bồi dưỡng đối với hội thi, hội diễn, 
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liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và thể thao trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
và thực hiện đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định để trình Hội đồng nhân dân 
tỉnh ban hành.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
- Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết Quy định mức chi giải thưởng, bồi dưỡng 

đối với hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và thể thao 
cấp tỉnh, cấp xã tổ chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước tổ 
chức các hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và thể thao 
trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tập thể, cá nhân đạt giải, các thành phần nhân sự tham 
gia hội thi, hội diễn, liên hoan và thao phong trào do các cơ quan, đơn vị nêu trên 
tổ chức và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết gồm 7 Điều: 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng. 
Điều 3. Giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại các hội thi, hội diễn, 

liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và thể thao trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Điều 4. Bồi dưỡng cho các thành phần nhân sự tham gia tổ chức hội thi, hội 

diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao phong trào trên địa bàn 
tỉnh Cà Mau.

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện. 
Điều 6. Hiệu lực thi hành
Điều 7. Tổ chức thực hiện.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
3.1. Giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại các hội thi, hội 

diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao phong trào trên 
địa bàn tỉnh Cà Mau.

3.1.1. Mức chi giải thưởng tại các hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực 
văn hóa nghệ thuật, thể thao phong trào trên địa bàn tỉnh Cà Mau do cấp tỉnh tổ 
chức như sau:

Mức chi giải thưởng cấp tỉnh
(tính theo hệ số nhân với mức lương cơ sở)

Số 
TT

Nội dung Huy chương 
vàng (hoặc 
giải nhất, 

giải A)

Huy 
chương 

bạc (hoặc 
giải nhì, 

Huy 
chương 

đồng (hoặc 
giải ba, 

Giải 
khuyến 
khích
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giải B) giải C)
I VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
1 Giải tập thể

a Số lượng từ 12 người trở xuống 5,0 3,8 2,5 1,5

b Số lượng từ 13 người trở lên 6,0 4,5 3,0 1,8

2 Giải thể loại, tiết mục, cá nhân

a Đơn ca, song ca, kể chuyện 1,0 0,8 0,5 0,3

b Tốp ca, hợp ca, hoạt cảnh, liên 
khúc, múa, hòa tấu, các thể loại 
tương đương

2,0 1,5 1,0 0,6

c Kịch, chặp cải lương 2,0 1,5 1,0 0,6

d Giải sáng tác, biên tập, dàn 
dựng, thiết kế cổ động trực quan 1,0 0,8 0,5 0,3

đ Thi sáng tác tân nhạc, cổ nhạc, 
sáng tác kịch bản tuyên truyền 
lưu động

4,0 3,0 2,0 1,2

e Thi sáng tác tranh, ảnh cổ động, 
thời sự, nghệ thuật 4,0 3,0 2,0 1,2

II THỂ THAO
1 Giải tập thể

a Số lượng từ 6 đến 12 người 5,0 3,8 2,5 1,5

b Số lượng từ 13 người trở lên 6,0 4,5 3,0 1,8

2 Giải đồng đội (từ 3 đến 5 người) 2,5 1,9 1,3 0,8

3 Giải đôi 2,0 1,5 0,8 0,6

4 Giải cá nhân 1,0 0,8 0,5 0,3

3.1.2. Mức chi giải thưởng tại các các hội thi, hội diễn, liên hoan lĩnh vực 
văn hóa nghệ thuật, thể thao phong trào cấp xã tổ chức không quá 50% mức chi 
giải thưởng của cấp tỉnh.

3.2. Bồi dưỡng cho các thành phần nhân sự tham gia tổ chức hội thi, hội 
diễn, liên hoan phong trào trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

3.2.1. Mức chi bồi dưỡng cho các thành phần nhân sự tham gia tổ chức hội 
thi, hội diễn, liên hoan phong trào cấp tỉnh như sau:

STT Nội dung
Mức chi bồi dưỡng
(ĐVT: Hệ số x mức 

lương cơ sở)

1 Ban Chỉ đạo hoặc Ban Tổ chức  
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a Trưởng ban 0,15/người/ngày

b Phó Trưởng ban 0,14/người/ngày

c Thành viên 0,13/người/ngày

2 Hội đồng Nghệ thuật, Hội đồng Giám khảo hoặc 
Ban Giám khảo

a Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, Hội đồng Giám khảo 
hoặc Ban Giám khảo (ngoài tỉnh) 6,0/người/cuộc

b Thành viên Hội đồng Nghệ thuật, Hội đồng Giám 
khảo hoặc Ban Giám khảo (ngoài tỉnh) 5,0/người/cuộc

c Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, Hội đồng Giám khảo 
hoặc Ban Giám khảo (trong tỉnh) 1,3/người/ngày

d
Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng 
Nghệ thuật, Hội đồng Giám khảo hoặc Ban Giám 
khảo (trong tỉnh)

1,2/người/ngày

3 Thư ký (không quá 02 người) 0,4/người/ngày

4 Tiểu ban chuyên môn 0,15/người/ngày

5 Kỹ thuật âm thanh, ánh sáng; phục vụ (không quá 
05 người) 0,7/người/ngày

6 Nhạc công 1,0/người/ngày

7 Dẫn chương trình (không quá 02 người) 0,8/người/ngày

8 Lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ, y tế, nhân 
viên phục vụ  

0,1/người/ngày

3.2.2. Mức chi bồi dưỡng cho các thành phần nhân sự tham gia tổ chức cuộc 
thi cấp xã không quá 50% mức chi bồi dưỡng của cấp tỉnh.

3.2.3. Trường hợp một người được phân công nhiều nhiệm vụ khác nhau 
trong quá trình tham gia tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan, hội thao chỉ được 
hưởng một mức bồi dưỡng cao nhất.  

V. NHỮNG NỘI DUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI 
THẨM ĐỊNH (KHÔNG CÓ)

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI 
HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH

1. Nguồn kinh phí
- Cấp tỉnh: 
+ Mức chi giải thưởng và bồi dưỡng (01 cuộc): 1.062.313.200 đồng/cuộc 

(kinh phí chi giải thưởng là 688.194.000 đồng; kinh phí chi bồi dưỡng là 
374,119,200 đồng).

+ Trường hợp mỗi năm tổ chức 10 cuộc: 10.062.313.200 đồng/năm.
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- Cấp xã: 
+ Mức chi giải thưởng (01 cuộc): 1.062.313.200 đồng/cuộc x 64 xã 50% = 

33.994.022.400 đồng. 
+ Trường hợp mỗi năm mỗi xã tổ chức 02 cuộc: 67.988.044.800 đồng/năm.
Như vậy, hằng năm ngân sách nhà nước chi là: 78.050.355.000 đồng 

(Bảy mươi tám tỷ không trăm năm mươi triệu ba trăm năm mươi lăm ngàn đồng).
2. Thời gian trình thông qua Nghị quyết
Thời gian dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 6 năm 2026.

Trên đây là Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định 
mức chi giải thưởng, bồi dưỡng đối với hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực 
văn hóa nghệ thuật và thể thao phong trào trên địa bàn tỉnh Cà Mau, xin kính 
trình Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau xem xét, quyết định.

(kèm theo Dự thảo Nghị quyết; Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo 
Nghị quyết; Báo cáo thi hành Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND; Báo cáo thẩm định 
của Sở Tư pháp; Bảng tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý; Báo cáo giải 
trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo Nghị quyết; các văn bản có liên quan.)./.

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: VHTT&DL; Tư pháp;
- CVP; các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng: KTTH; NC; KGVX;
- Lưu: VT, (CLy - 457).
   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Vũ Thăng
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